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VN - INDEX 1,266.32  -0.50%

HNX - INDEX 244.01  -0.06%

DOW JONES INDUS 38,111.48  -0.86%

EURO STOXX 50 PR 4,982.18  0.38%

CSI 300 INDEX 3,594.31  -0.53%

SJC (Ng.đ/Lượng) 88.800  -1.66%

Quốc tế (USD/Oz) 2,346.80  0.32%

USD/VND (BQ LNH) 24.261  0.01%

DXY 104.78  -0.35%

EUR/USD 1.0832  0.33%

USD/JPY 156.89  -0.41%

USD/CNY 7.2327  -0.23%

Dầu thô WTI (USD/th) 77.69  -1.81%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 31/05/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Thống đốc giải thích vì sao phải duy trì lãi suất tiền gửi USD ở mức 0%

▪ NIM ngân hàng tiếp tục dò đáy

▪ TS.Cấn Văn Lực: Để ngân hàng bán vàng trực tiếp, giá sẽ lập tức giảm

nhưng chỉ là biện pháp trước mắt

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Kinh tế 5 tháng chuyển biến tích cực, tạo đà tăng trưởng

▪ Bình quân mỗi tháng có 19.800 doanh nghiệp gia nhập thị trường nhưng

tới 19.500 doanh nghiệp rút lui

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Mỹ hạ số liệu GDP Q.I, nền kinh tế thực chất tăng trưởng 1,3%

▪ IMF bất ngờ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

▪ Lãi suất xuống thấp, người Trung Quốc rút 538 tỷ USD khỏi ngân hàng và

mạnh tay mua trái phiếu

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0.36% lên mốc 104.742. Đồng USD giảm giá khi GDP tăng chậm,

thị trường tiếp tục chờ thêm tín hiệu từ công bố PCE. Bộ Thương mại báo cáo nền kinh tế Mỹ tăng

trưởng với tốc độ 1.3% hàng năm từ tháng 1 đến tháng 3, giảm so với ước tính trước đó là 1.6% sau

khi điều chỉnh giảm chi tiêu tiêu dùng.

➢ Giá vàng tăng 0.13% lên 2,341.89 USD/Ounce. Giá vàng tăng do đồng USD và lợi suất trái phiếu

giảm sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ làm tăng hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chắc chắn

sẽ hạ lãi suất trong năm nay.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 1.67% xuống 77.91 USD/thùng. Giá dầu đã giao dịch trong biên độ

hẹp trong tháng qua do dự trữ ổn định. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát công bố vào

ngày 31/5 và cuộc họp quan trọng của OPEC+ vào ngày 2/6 sẽ xem xét mức sản lượng của nhóm.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 05/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 05/2024
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Giá vàng - Tháng 05/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 72.000
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Giá dầu thô - Tháng 05/2024
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Thống đốc giải thích vì sao phải

duy trì lãi suất tiền gửi USD ở

mức 0%

Trả lời ý kiến của Đại biểu, Thống đốc cho biết, chống USD hóa nền kinh tế (KT) 

là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) đã kiên định thực hiện mục tiêu này, thông qua nhiều giải pháp để “kiểm

soát lạm phát và tăng giá trị VND”. “Trong điều hành tỷ giá, lãi suất (LS), chúng

tôi luôn theo hướng làm cho VND hấp dẫn hơn và triệt tiêu sự hấp dẫn từ việc

nắm giữ USD. Chính vì vậy, LS đồng USD được đưa về 0%”. Thống đốc giải

thích rằng, giải pháp này khuyến khích người dân có ngoại tệ sẽ bán cho tổ

chức tín dụng (TCTD), rồi sau đó bán cho NHNN, giúp tăng dự trữ ngoại hối. Khi

dự trữ tăng lên thì sẽ có dư địa để can thiệp, ổn định thị trường tỷ giá như 2022

và những tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, trả lời thêm về vấn đề tỷ giá, Thống

đốc cho biết, nhiều đồng tiền trong khu vực mất giá ở mức độ tương đối cao.

Trong môi trường KT thế giới biến động như hiện nay, tỷ giá "có lúc tăng lúc

giảm là điều hết sức bình thường”… Vừa qua, NHNN đã phối hợp cùng bộ thực

hiện các giải pháp, chính sách để điều tiết tiền tệ và thực hiện can thiệp để đảm

bảo nguồn ngoại tệ để doanh nghiệp (DN) nhập khẩu (NK), phục vụ sản xuất

(SX) trong nước. Thống đốc dự báo sự trở lại của hoạt động SX và xuất khẩu

(XK) sẽ hỗ trợ cho cung - cầu ngoại tệ. Nhiều dự báo cho thấy, tỷ giá vào cuối

năm nay sẽ được hạ nhiệt. Bà khẳng định NHNN vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn

biến thị trường để các DN yên tâm vấn đề điều hành của Chính phủ.



NIM ngân hàng tiếp tục dò đáy Chất lượng tài sản, tỷ lệ CASA suy giảm cùng với chi phí huy động cao hơn là lý do

khiến NIM của các ngân hàng (NH) tạo đỉnh trong Q.IV/2022 và có xu hướng sụt

giảm trong các quý tiếp theo. Theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích, NIM

của hệ thống NH đang tiếp tục dò đáy trong Q.I/2024 khi mặt bằng LS đầu vào đã

ở mức thấp kỷ lục. Theo dữ liệu từ WiGroup, NIM toàn ngành NH tiếp tục dò đáy

trong Q.I khi giảm từ 3,43% trong Q.IV/2023 xuống mức 3,4%. Nguyên nhân là việc

tài sản sinh lãi tiếp tục tăng trưởng 12,98% cao hơn nhiều sv mức tăng trưởng của

thu nhập lãi thuần chỉ 2,9%. Trên thị trường, các NH có cùng quan điểm v/v mặt

bằng LS hiện nay đã ở mức thấp khó có thể giảm thêm. Thời gian gần đây, 1 số

NH gần đây đã bắt đầu tăng LS tiền gửi để thu hút thêm vốn chuẩn bị cho nhu cầu

tín dụng dự kiến tăng trong phần còn lại của năm 2024. Điều này dự kiến sẽ tác

động tiêu cực đến biên lãi gộp của toàn Ngành và đặc biệt là đối với NH có lượng

tiền gửi CASA thấp. Tuy nhiên, 1 số chuyên gia phân tích vẫn kỳ vọng rằng, NIM

NH sẽ tăng nhẹ vì xu hướng thuận lợi trong chi phí vốn sẽ bị ảnh hưởng 1 phần bởi

lợi suất tài sản giảm do cạnh tranh gay gắt giữa các NH. Ngoài ra, việc các NH

tăng cường xử lý nợ xấu để kiểm soát tỷ lệ nợ xấu cũng giúp cải thiện về tăng

trưởng doanh thu trong các quý tới sẽ giúp bù đắp chi phí tín dụng cao.
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TS.Cấn Văn Lực: Để ngân hàng

bán vàng trực tiếp, giá sẽ lập tức

giảm nhưng chỉ là biện pháp

trước mắt

Đánh giá v/v bán vàng trực tiếp đến người dân thông qua các NH Big4, TS.Cấn

Văn Lực cho rằng đây là 1 biện pháp tăng nguồn cung. Giải pháp này được coi

như "chỉ định thầu" và có thể thay thế cho đấu thầu vàng miếng vừa qua. Điều

quan trọng là bán vàng thông qua các NH Big4 thì giá bán phần lớn sẽ phụ

thuộc vào giá mà NHNN đưa ra vì nếu cộng với biên lợi nhuận của các NH

không chênh quá 1 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, việc thông báo cung ứng cho các

NH sẽ hạn chế khả năng bị làm giá, thao túng giá vàng vì theo NHNN người dân

"cần mua bao nhiêu, có bấy nhiêu". Việc bán vàng qua nhóm NH Big 4 chỉ là

biện pháp trước mắt, về lâu dài cần đảm bảo sự minh bạch và ngăn chặn thao

túng giá trên thị trường vàng thì mới có thể xử lý được câu chuyện chênh lệch

giá. Theo chuyên gia KT Huỳnh Thế Du, về lâu dài Việt Nam (VN) cần có những

chính sách cần thiết để thị trường vàng hoạt động tự do nhất có thể. Các chính

sách nên theo triết lý nắn dòng để thị trường vàng hoạt động lành mạnh thay vì

sử dụng các công cụ hành chính tạo ra những bóp méo. "Cần trả lại chức năng

phân phối cho thị trường và Nhà nước chỉ làm vai trò 'cảnh sát' để đảm bảo luật

chơi thì mọi thứ sẽ ổn hơn". Đặc biệt, trong các chính sách đối với vàng, việc sử

dụng các công cụ thuế, nhất là thuế NK cần hết sức lưu ý vì vàng là mặt hàng

rất dễ vận chuyển và nhập lậu. Nếu áp dụng những mức thuế không hợp lý sẽ

gặp phải thách thức như đang xảy ra với Ấn Độ.
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BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 29/5/2024
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Tỷ giá liên ngân hàng tháng 05/2024

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH
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Kinh tế 5 tháng chuyển biến tích

cực, tạo đà tăng trưởng

Theo Báo cáo tình hình KT - xã hội tháng 5 và 5 tháng/2024 vừa được Tổng cục

Thống kê công bố, KT vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn

được đảm bảo. TS.Nguyễn Bích Lâm cho rằng, động lực XK đến từ khu vực KT 

trong nước và khu vực FDI, các thị trường chủ lực đối với hàng hoá XK của VN đều

phục hồi tốt, phản ánh XK hàng hoá sẽ đóng vai trò tích cực thúc đẩy tăng trưởng

KT 2024. Trong bối cảnh các nền KT hàng đầu thế giới, là đối tác thương mại lớn,

quan trọng của VN đã kiểm soát được lạm phát gần mức mục tiêu; tiền lương tăng

dẫn tới thu nhập của người lao động tăng là động lực tăng chi tiêu của các hộ gia

đình; tồn kho hàng hoá giảm mạnh, là động lực quan trọng gia tăng NK hàng hoá

của VN trong thời gian tới. “KT Mỹ và EU tăng trưởng chậm hơn sv dự báo khiến

FED và ECB có nhiều khả năng cắt giảm LS trong thời gian tới để thúc đẩy SX;

điều này giảm chi phí NK nguyên vật liệu, giảm áp lực tỷ giá đối với NK tư liệu SX 

và giảm áp lực lạm phát đối với KT VN”. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích

cực, nền KT vẫn chưa phục hồi toàn diện. Động lực tăng trưởng dựa vào tiêu dùng

phục hồi chậm và yếu. 5 tháng/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch

vụ tiêu dùng 8,7% sv cùng kỳ 2023, loại trừ yếu tố giá tổng mức bán lẻ hàng hóa

và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ 5,2%. Bình quân (BQ) 1 tháng có 19.800 DN 

tham gia thị trường thì có tới 19.500 DN rút lui khỏi thị trường. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT 

khẳng định, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều

rủi ro tới sự ổn định và phát triển KT toàn cầu; trong đó, có VN. SX kinh doanh, DN 

gặp nhiều khó khăn, sức mua hồi phục chậm, áp lực cạnh tranh gia tăng ở các thị

trường ngoại và nội địa, kéo theo đó là những vấn đề về tín dụng, đầu tư… 
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Bình quân mỗi tháng có 19.800

DN gia nhập thị trường nhưng

tới 19.500 DN rút lui

Tháng 5, cả nước có hơn 13.200 DN thành lập mới với số vốn đăng ký (ĐK) là

93.200 tỷ đồng và số lao động (LĐ) ĐK 72.600 LĐ, 13,7% về số DN, 47% về

vốn ĐK và 23,6% về số LĐ sv tháng 4. Sv cùng kỳ 2023, số DN thành lập mới

9,2% nhưng số vốn 10,1% và số LĐ 2,7%. Vốn ĐK BQ 1 DN thành lập mới

trong tháng đạt 7,1 tỷ đồng, 38,5% sv tháng 4 và 17,7% sv cùng kỳ 2023; có

6.749 DN quay trở lại hoạt động, 18,8% sv tháng 4 và 13,4% sv cùng kỳ 2023. 

Tính chung 5 tháng, có 64.800 DN ĐK thành lập mới với tổng số vốn ĐK 601.200 tỷ

đồng và tổng số LĐ ĐK 426.400 lao động, 4,5% về số DN, 5,7% về vốn ĐK và

5% về số LĐ sv cùng kỳ 2023. Vốn ĐK BQ 1 DN thành lập mới 5 tháng đạt 9,3 tỷ

đồng, 1,2% sv cùng kỳ 2023. Nếu tính cả 666.900 tỷ đồng vốn ĐK tăng thêm của

18.567 DN tăng vốn, tổng số vốn ĐK bổ sung vào nền KT 5 tháng là 1.268.100 tỷ

đồng, 9% sv cùng kỳ 2023. Có 34.100 DN quay trở lại hoạt động (3,3% sv cùng

kỳ 2023), nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 5 tháng

lên hơn 98.800 DN, 4,1% sv cùng kỳ 2023. BQ 1 tháng có 19.800 DN thành lập

mới và quay trở lại hoạt động. Về số DN rút lui khỏi thị trường, trong tháng 5, có

5.303 DN ĐK tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 30,4% sv tháng 4 và 1,1% sv 

cùng kỳ 2023; có 4.550 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 2,3% và

3,5%; có 1.538 DN hoàn tất thủ tục giải thể, 14,4% và 25,8%. Tính chung 5

tháng, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 66.100 DN, 19,7% sv cùng kỳ

2023; 23.300 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 8,8%; 8.000 DN 

hoàn tất thủ tục giải thể, 8,4%. Như vậy, BQ 1 tháng có 19.500 DN rút lui khỏi thị

trường thấp hơn sv mức BQ 19.800 DN gia nhập thị trường/tháng.
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Mỹ hạ số liệu GDP Q.I, nền kinh

tế thực chất tăng trưởng 1,3%

Cục Phân tích KT Mỹ (BEA) vừa điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong 

Q.I/2024. Theo đó, nền KT lớn nhất thế giới chỉ 1,3% trong Q.I, tốc độ chuẩn hóa

theo năm, thấp hơn sv kết quả sơ bộ công bố trước đó là 1,6%. Vào Q.IV/2023,

nền KT 3,4%. Sv lần công bố trước, BEA đã điều chỉnh giảm yếu tố tăng trưởng

của chi tiêu tiêu dùng, đầu tư hàng tồn kho của khu vực tư nhân, chi tiêu của chính

quyền liên bang. Tuy nhiên, cơ quan này cũng điều chỉnh tăng yếu tố chi tiêu của

chính quyền địa phương, đầu tư cố định của dân cư và người nước ngoài và XK.

Nếu sv Q.IV/2023, GDP chậm lại chủ yếu phản ánh sự giảm tốc trong chi tiêu tiêu

dùng, XK, chi tiêu của chính quyền các bang và chính quyền liên bang. Những biến

động này được bù đắp phần nào bởi sự gia tăng trong đầu tư cố định của dân cư.

NK đã tăng tốc sv Q.IV2023. GDP danh nghĩa 4,3% trong Q.I, #299 tỷ USD, lên

28.260 tỷ USD. Kết quả này giảm nhẹ sv ước tính ban đầu. Trong khi đó, chỉ số giá

chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) Q.I 3,3%, 0,1 điểm %. Loại trừ giá thực

phẩm và năng lượng dễ biến động, PCEPI lõi 3,6%, thấp hơn 0,1 điểm %. Thu

nhập cá nhân danh nghĩa 404,4 tỷ USD, thấp hơn kết quả sơ bộ. Sự gia tăng của

thu nhập Q.I phản ánh lương và phúc lợi xã hội đi lên. Thu nhập khả dụng danh

nghĩa 266,7 tỷ USD, #5,3%, cao hơn ước tính. Thu nhập khả dụng thực tế

1,9%, cao hơn 0,8 điểm %. Tiết kiệm cá nhân đạt 796,6 tỷ USD, 96,6 tỷ USD

sv ước tính đầu tiên. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân, tính theo tiết kiệm cá nhân chia cho

thu nhập cá nhân khả dụng, ở mức 3,8%, tăng 0,2 điểm % sv báo cáo ban đầu.
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IMF bất ngờ nâng dự báo tăng

trưởng kinh tế Trung Quốc

Trong thông cáo báo chí ngày 29/5, IMF dự báo tốc độ tăng trưởng KT Trung Quốc

(TQ) đạt 5% trong 2024, từ mức dự báo 4,6% cách đây vài tuần. Ngoài ra. IMF

nâng dự báo tăng trưởng GDP 2025 lên 4,5% từ 4,1% dự báo trước. Phó giám đốc

điều hành IMF, bà Gita nhận định: “Tiêu dùng ở TQ chắc chắn là đang phục hồi

nhưng vẫn còn 1 chặng đường phải đi. Sức mạnh trong lĩnh vực đầu tư công vẫn

duy trì. Đầu tư của khu vực tư nhân còn yếu, chủ yếu do khủng hoảng bất động 

sản (BĐS) tiếp diễn... huy động các nguồn lực của Chính phủ trung ương để bảo vệ

người mua những ngôi nhà chưa hoàn thiện đã được bán, đồng thời đẩy nhanh

việc hoàn thiện các dự án còn dang dở, mở đường để vực dậy các chủ đầu tư vỡ

nợ”. Đầu tháng 5, giới chức TQ đã công bố 1 kế hoạch mới để cứu thị trường BĐS,

bao gồm giảm mức đặt cọc khi mua nhà và cung cấp 300 tỷ CNY (#42 tỷ USD) tiền

vốn từ NHTW TQ để giúp chính quyền các địa phương mua bớt số nhà tồn tại các

dự án BĐS. Bà Gita cho rằng: “Chính sách tài khóa nên ưu tiên việc cung cấp hỗ

trợ tài chính 1 lần của chính phủ trung ương cho lĩnh vực BĐS” và lạm phát thấp

đồng nghĩa với việc TQ vẫn còn dư địa để nới lỏng tiền tệ hơn nữa. IMF đang đánh

giá tác động của kế hoạch thuế quan mà Mỹ đưa ra mới đây đối với hàng hoá TQ.

Các chính sách làm gia tăng sự phân mảnh - như Mỹ áp thuế quan lên hàng hoá

TQ - là tiêu cực đối với toàn thế giới. “Các quốc gia đang ngày càng có thêm nhiều

chính sách hạn chế thương mại... Rủi ro đối với hệ thống thương mại toàn cầu ngày

càng gia tăng và chúng ta đang thấy những dấu hiệu ban đầu của sự phân mảnh.

Thương mại giữa các quốc gia có liên kết tốt hơn về mặt địa chính trị sẽ được duy

trì tốt hơn sv thương mại giữa các quốc gia ít liên kết về mặt địa chính trị”.
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Lãi suất xuống thấp, người Trung

Quốc rút 538 tỷ USD khỏi ngân

hàng và mạnh tay mua trái phiếu

Trung Quốc (TQ) đang thúc đẩy tăng trưởng KT bằng cách giảm sức hấp dẫn của

tiền gửi NH. Đến nay, nỗ lực của chính phủ đã dẫn đến làn sóng rút tiền gửi kỷ lục.

Phần lớn tiền sau đó được đổ vào trái phiếu và các sản phẩm quản lý tài sản. 

Trong tháng 4, tổng tiền gửi 1,3%, #3.900 tỷ CNY (538 tỷ USD). Việc này diễn ra

trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm nơi sinh lời tốt hơn và các nhà hoạch định chính

sách siết chặt kiểm soát đối với công ty lợi dụng LS ưu đãi để gửi tiền mặt tại NH. 

LS tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại các NH lớn nhất TQ đã rơi xuống mức thấp kỷ lục là

1,45%. Làn sóng đổ tiền vào các loại tài sản sinh lời cao hơn báo hiệu nỗ lực của

các nhà hoạch định chính sách TQ bắt đầu tạo được thành quả. Tuy nhiên, số tiền

đó có vẻ vẫn chưa dẫn đến sự gia tăng của chi tiêu tiêu dùng hoặc các khoản đầu

tư cổ phiếu. Nhà KT trưởng Citic Securites bình luận: “Có 1 số yếu tố thúc đẩy

người dân tái phân bổ tiền gửi NH sang các nơi khác. Xu hướng này dự kiến sẽ còn

tiếp diễn. Mọi người đang rút tiền tiết kiệm ra để chi tiêu và đầu tư - đó chính là điều

các nhà hoạch định chính sách muốn thấy”. Các quỹ ETF mô phỏng trái phiếu TQ 

hút được 428 triệu USD trong tháng 4, đánh dấu dòng tiền vào lớn nhất kể từ tháng

12/2023. Nhu cầu của nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với lô trái phiếu chính phủ đặc biệt đầu

tiên được phát hành trong 2024 đã giúp giá trái phiếu 25% trong tuần này. Bên 

cạnh đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm sụt xuống gần mức thấp nhất kể từ giữa

2020. Một số dấu hiệu cho thấy, ít nhất 1 phần tiền rời khỏi NH đã tìm đến thị

trường cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu trả cổ tức cao được coi là tương đối an toàn… 

Trong 3.900 tỷ CNY bị rút ra khỏi NH, có 1.900 tỷ CNY là của các hộ gia đình. 
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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https://vneconomy.vn/imf-bat-ngo-nang-du-bao-tang-truong-kinh-te-trung-quoc.htm
https://vietnambiz.vn/lai-suat-xuong-thap-nguoi-trung-quoc-rut-538-ty-usd-khoi-ngan-hang-va-manh-tay-mua-trai-phieu-
202452916020991.htm
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